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LỜI NÓI ĐẦU

Việt Nam có mức phát thải khí nhà kính (KNK) tăng nhanh nhất trong Tiểu vùng 
sông Mêkong mở rộng. Theo kịch bản phát thải, đến năm 2050, tổng lượng phát 
thải KNK của Việt Nam có thể đạt mức 1.495,4 triệu tấn CO2 tương đương trong đó, 
ngành năng lượng chiếm tới 81% tổng lượng phát thải KNK. Mặc dù, Việt Nam đã 
có nhiều nỗ lực để giảm phát thải KNK và nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của 
cộng đồng quốc tế, như cam kết đưa Phát thải ròng về “0” (Net Zero) vào năm 2050 
tại COP26 và đã cập nhật kết quả về Đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC 2022) tại 
COP27, trong đó tăng mức giảm phát thải KNK từ 9% lên 15,8% với nguồn lực của 
quốc gia, và 27% lên 43,5% với sự hỗ trợ quốc tế. Để đạt được những mục tiêu này, 
một trong những hành động chủ yếu của Việt Nam là tăng cường chuyển đổi sang 
Năng lượng tái tạo (NLTT) trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.

Báo cáo “Tầm nhìn ngành Năng lượng Việt Nam: Hướng tới 100% Năng lượng 
tái tạo vào năm 2050” được thực hiện trong khuôn khổ của Dự án “Đối tác đa 
bên hướng tới 100% năng lượng tái tạo góp phần thực hiện NDC” (100% RE 
MAP). Báo cáo đã xây dựng ba kịch bản cho toàn ngành năng lượng Việt Nam đến 
năm 2050: Kịch bản cơ sở (BAU); Kịch bản 80% NLTT; và Kịch 100% NLTT, dựa trên 
cơ cấu nguồn điện hiện tại và các kế hoạch, quy hoạch năng lượng dự kiến của 
chính phủ nhằm xây dựng một lộ trình chuyển dịch năng lượng khả thi.  Chúng tôi 
hy vọng Báo cáo này sẽ cung cấp các thông tin tham khảo có giá trị, dựa trên cơ sở 
khoa học cho các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan trong việc thúc 
đẩy phát triển NLTT, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải trong NDC cũng 
như mục tiêu Net Zero của quốc gia. 

Báo cáo là sản phẩm của dự án 100% RE MAP, do WWF-Việt Nam thực hiện cùng 
các đối tác. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thành viên của mạng lưới đối tác 
đa bên, các chuyên gia và đối tác đã giúp chúng tôi hoàn thành báo cáo này.

Ông Văn Ngọc Thịnh
Trưởng Đại diện, WWF-Việt Nam 



Miễn trừ trách nhiệm

Báo cáo này do Công ty tư vấn 
Intelligent Energy Systems (IES) thực 
hiện cho Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn 
thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt 
Nam) và được cung cấp với thiện ý 
và phản ánh kiến thức, chuyên môn 
và kinh nghiệm của chúng tôi. Khi 
tiến hành phân tích cho báo cáo 
này, IES đã cố gắng sử dụng những 
thông tin được cho là  tốt nhất vào 
thời điểm công bố. IES không đưa ra 
tuyên bố hay bảo đảm nào về tính 
chính xác của các giả định hoặc ước 
tính đã được lấy làm cơ sở cho các 
dự báo và tính toán.

Người sử dụng báo cáo cần tự đánh 
giá và tiếp nhận mức độ tin cậy đối 
với các dự báo trong báo cáo này và 
chúng tôi không chịu trách nhiệm về 
bất kỳ tổn thất nào do bất kỳ người 
nào đưa ra hoặc không đưa ra hành 
động dựa vào báo cáo.
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VỀ DỰ ÁN 100% RE MAP 
Quá trình chuyển dịch năng lượng, hướng tới phát triển bền vững đòi 
hỏi phải có sự chung tay giữa các bên liên quan. Do đó, yêu cầu cấp 
thiết cần thành lập một Mạng lưới đối tác đa bên nhằm huy động sự 
tham gia của tất cả các bên liên quan trong mọi lĩnh vực, mọi vùng miền  
vào quá trình chuyển dịch này. Đồng thời, chúng ta cần đặt ra một tầm 
nhìn chung cho tương lai, trao quyền cho những cá nhân tạo ra sự thay 
đổi và xây dựng năng lực cho các bên liên quan trong mọi lĩnh vực. Bằng 
cách tập trung vào những cơ hội và tiềm năng trên chặng đường hướng 
tới 100% năng lượng tái tạo thay vì lo ngại trước những khủng hoảng khí 
hậu đang hiện hữu, chúng ta có thể khai mở sức mạnh tiềm tàng của 
năng lượng tái tạo. 

Dự án “Đối tác đa bên hướng tới 100% Năng lượng tái tạo góp phần 
thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định NDC” (100% RE MAP) 
được triển khai tại 03 quốc gia: Nepal, Việt Nam và Uganda nhằm thúc 
đẩy quá trình chuyển dịch cần thiết để đảm bảo phát triển kinh tế - xã 
hội phù hợp với mục tiêu 1.5°C trong Thoả thuận Paris. Thông qua việc 
nâng cao năng lực cho các thành viên trong Mạng lưới đối tác đa bên 
MAPs, dự án hướng tới trao quyền và thúc đẩy thực thi quyền quyết 
định của các bên liên quan trong quá trình chuyển dịch và tạo điều kiện 
nhân rộng các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực năng lượng. Tại Việt 
Nam, dự án xây dựng 03 kịch bản: kịch bản cơ sở (BAU); kịch bản 80% 
NLTT; và kịch bản 100% NLTT cho toàn ngành năng lượng Việt Nam đến 
năm 2050 dựa trên cơ cấu nguồn điện hiện tại và các kế hoạch, quy 
hoạch năng lượng dự kiến của chính phủ, là tiền đề để xây dựng một lộ 
trình chuyển đổi năng lượng khả thi hướng tới tương lai 100%NLTT.

Thông tin về Nhóm tác giả

Intelligent Energy Systems (IES) là một công ty tư vấn của Úc được 
thành lập vào năm 1983 nhằm cung cấp các dịch vụ tư vấn và giải pháp 
phần mềm cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng. Công 
ty tập trung thúc đẩy phương pháp tiếp cận có hệ thống để giải quyết 
các vấn đề trong thị trường năng lượng đòi hỏi phải xem xét các chính 
sách năng lượng, luật pháp, kinh tế, tài chính và kỹ thuật. IES đã hợp tác 
và tư vấn cho rất nhiều cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý, các đơn 
vị điều hành hệ thống và thị trường năng lượng, các công ty truyền tải 
điện năng, và các nhà bán lẻ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bao 
gồm Úc, các nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, Philippines, 
Singapore, v.v.

Nhóm tư vấn IES bao gồm: 
Stuart Thorncraft, Sami Aoude, Patrick Wang, Johnathan Cheung, Hồ 
Đình Thắm, Pranav Deshpande và Anthony Kubursy

Các đối tác thực hiện dự án

WWF-Việt Nam là một trong những tổ 
chức bảo tồn hàng đầu tại Việt Nam, với 
sứ mệnh ngăn chặn sự xuống cấp của môi 
trường tự nhiên và xây dựng một tương 

lai trong đó con người sống hài hoà với thiên nhiên. 
Mục tiêu của WWF-Việt Nam là giảm thiểu dấu chân 
sinh thái của con người lên môi trường tự nhiên, 
hướng đến tương lai bền vững. Tính toàn vẹn sinh 
thái và bảo tồn và phục hồi đa dạng sinh học là nền 
tảng trong các chiến lược của WWF-Việt Nam. 

WWF Đức là một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, 
thuộc Mạng lưới WWF toàn cầu hoạt động  tại hơn 
100 quốc gia với sứ mệnh hài hòa lợi ích  của con 
người và thiên nhiên.

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh 
(GreenID) hoạt động nhằm đạt được 

những thay đổi cơ bản trong phát triển bền vững 
thông qua thúc đẩy xây dựng hệ thống năng lượng 
bền vững, quản trị hiệu quả môi trường và tăng 
cường sự tham gia tích cực của người dân vào quá 
trình xây dựng và thực thi các chính sách liên quan. 

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát 
triển Bền vững Việt Nam (VBCSD)  
là một tổ chức định hướng doanh 

nghiệp có nhiệm vụ phát huy vai trò tích cực và sự 
ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp trong 
việc thực hiện Chiến lược Phát triển bền vững tại Việt 

Nam, tạo thuận lợi cho việc chia sẻ kinh nghiệm và 
các thực hành tốt, tăng cường phối hợp chặt chẽ và 
đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp, Chính phủ 
và các đối tác trong xã hội nhằm đẩy mạnh phát triển 
bền vững.

Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BfdW) 
là tổ chức phi chính phủ của Đức hoạt 

động tại hơn 90 quốc gia trên toàn cầu. BfdW tập 
trung thúc đẩy quyền lợi cho nhóm người nghèo và 
các đối tượng dễ bị tổn thương, đồng thời hỗ trợ các 
hoạt động phát triển bền vững, nâng cao nhận thức 
bảo vệ môi trường, tôn trọng tinh thần tự lực và giữ 
gìn bản sắc văn hoá của các đối tác địa phương.

Tổ chức Hội đồng Tương lai 
Thế giới (WFC) là một tổ chức 
phi chính phủ có trụ sở tại 

Hamburg (Đức), được thành lập nhằm giải quyết các 
thách thức trong bối cảnh gia tăng toàn cầu các vấn 
đề ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống con người. 
WFC đặt lợi ích của các thế hệ tương lai làm trọng 
tâm trong các hoạt động vận động chính sách trong 
việc giải quyết các thách thức đối với tương lai chung 
của toàn nhân loại.

Dự án được hỗ trợ và tài trợ bởi 
Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển 
Liên Bang Đức (BMZ).
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Việt Nam đã thiết lập Quan hệ đối 
tác chuyển đổi năng lượng công 
bằng với các đối tác quốc tế (JETP)      
vào ngày 14 tháng 12 năm 2022. 
Tuy nhiên, các thông tin đã công 
bố không đủ chi tiết để cho phép 
ước lượng chính xác về tác động 
chi phí trong nghiên cứu này. 
Chúng tôi chỉ đưa ra một số giả 
định và nhận xét tổng quát về ý 
nghĩa của JETP đối với kết quả của 
nghiên cứu trong Phụ lục A .

Tiêu thụ năng lượng dự kiến sẽ 
tăng từ 65 lên 244 triệu tấn dầu 
tương đương (MMTOE) đến cuối 
kỳ ở kịch bản BAU. Tất cả các lĩnh 
vực của nền kinh tế vẫn còn sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch (74%). 
Ngành Giao thông vận tải tăng 
trưởng từ 6 đến 7 lần so với mức 
hiện tại nhưng giống như tất cả 
các lĩnh vực khác, sẽ vẫn phụ 
thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa 
thạch. Tỷ trọng nhiệt điện trong 
phát điện giảm từ 60% xuống 
42%, và các nguồn năng lượng tái 
tạo khi đó sẽ được khai thác để 
bù vào mức giảm của nhiệt điện. 
Trong cơ cấu của nhiệt điện, khí 
đốt sẽ thay thế than để trở thành 
công nghệ phát điện chủ đạo do 
không có nguồn nhiệt điện than 
mới nào được đưa vào hệ thống 
từ năm 2037 trở đi và 15 GW 
trong số các nhà máy than hiện 
có sẽ ngừng hoạt động.

Trong kịch bản 100RE, mức tiêu 

thụ năng lượng tăng lên 223 
MMTOE vào năm 2050, thấp hơn 
8% so với kịch bản BAU, nhờ đạt 
được mức hiệu suất năng lượng 
cao hơn ở tất cả các các ngành 
tiêu thụ. Tất cả các lĩnh vực 
chuyển sang sử dụng năng lượng 
tái tạo thông qua kết hợp giữa 
điện khí hóa (dùng điện thay thế 
cho các dạng năng lượng sử dụng 
cuối cùng khác) và chuyển đổi 
sang nhiên liệu tái tạo. Trong hệ 
thống điện, 100% điện năng được 
sản xuất từ các nguồn tái tạo thay 
thế cho than và khí đốt. Quy mô 
công suất điện mặt trời và điện 
gió được mở rộng và được đảm 
bảo dự phòng bằng các hệ thống 
pin lưu trữ có dung lượng cao. 
Sự tham gia của phía cầu sẽ có 
vai trò trong việc quản lý phụ tải 
đỉnh. Năng lực truyền tải của lưới 
điện cao hơn tới tám lần so với 
trong kịch bản BAU. Công suất 
truyền tải điện cao hơn là cần 
thiết để truyền năng lượng từ 
miền Trung ra miền Bắc.

Kịch bản 80RE có các xu hướng 
phát triển tương tự với kịch bản 
100RE, ngoài điểm khác biệt là 
cho phép duy trì khoảng 20% 
mức tiêu thụ năng lượng từ 
nguồn hóa thạch vào năm 2050. 
Với tỷ lệ về hiệu quả năng lượng 
chỉ thấp hơn một chút so với kịch 
bản 100RE, mức tiêu thụ vào năm 
2050 tăng lên 229 MMTOE, thấp 

hơn 6% so với kịch bản BAU. 52 
GW công suất phát điện bằng 
khí đốt sẽ vẫn duy trì hoạt động 
trong hệ thống điện cùng với 9 
GW than. Tỷ lệ năng lượng tái tạo 
trong sản xuất điện tăng lên 86%. 
Công suất truyền tải điện trong 
kịch bản này cao gấp sáu lần so 
với trong kịch bản BAU.

Chi phí sản xuất điện quy dẫn 
(LCOE) tăng cao hơn so với mức 
hiện tại là 59 USD/MWh khi quy 
mô năng lượng tái tạo trong hệ 
thống điện được mở rộng hơn. 
Vào năm 2050, chi phí LCOE là 61 
USD/MWh đối với kịch bản BAU, 70 
USD/MWh đối với kịch bản 80RE và 
78 USD/MWh đối với 100RE.

Giá trị hiện tại ròng của các chi 
phí trong toàn nền kinh tế bao 
gồm cả các chi phí ngoại biên là 
cao nhất trong kịch bản BAU ở 
mức 1.943 tỷ USD, tiếp theo là 
kịch bản 80RE ở mức 1.767 tỷ 
USD (thấp hơn 9% so với kịch bản 
BAU) và thấp nhất là kịch bản 
100RE với mức 1.747 tỷ USD (thấp 
hơn 10% so với kịch bản BAU). 
Lượng khí phát thải giảm khi tỷ 
trọng sử dụng năng lượng tái tạo 
tăng trong tổng thể hoạt động 
của nền kinh tế.

Tổng yêu cầu đầu tư năng lượng 
cho toàn nền kinh tế cao nhất đối 
với kịch bản BAU ở mức 5.133 tỷ 
USD, thấp nhất ở kịch bản 80RE 

TÓM TẮT 
Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ cao 
dẫn đến nhu cầu năng lượng cũng tăng theo. Ba 
ngành tiêu thụ năng lượng lớn nhất trong nền kinh 
tế - Công nghiệp, Giao thông và Dân dụng, chiếm hơn 
90% tiêu thụ năng lượng toàn quốc. Ngành Thương 
mại và Nông nghiệp chiếm một phần nhỏ còn lại. Ba 
kịch bản năng lượng đã được mô hình hóa bao gồm:

Kịch bản BAU giả định tình hình tiêu thụ và sản 
xuất năng lượng phù hợp với các mục tiêu trong 
Kịch bản ưu tiên của Dự thảo Quy hoạch tổng 
thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030 (EMP) 
(Kịch bản A1), phiên bản tháng 11 năm 2022 của 
Dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực (PDP8) và 
các mục tiêu chính sách có liên quan hiện nay.

Kịch bản 80RE tham vọng hơn kịch bản BAU, đặt 
mục tiêu đạt được 80% NLTT trong tổng năng 
lượng tiêu thụ cuối cùng vào năm 2050, 20% còn 
lại sẽ duy trì từ các nguồn năng lượng hóa thạch.

Kịch bản 100RE sẽ áp dụng NLTT nhanh hơn 
trong toàn bộ nền kinh tế để đạt được mục tiêu 
100% năng lượng tái tạo vào năm 2050. NLTT sẽ 
thay thế tất cả các nguồn năng lượng hóa thạch.

© Freepik / user21585500

là 3.817 tỷ USD (thấp hơn 26% so 
với kịch bản BAU), tiếp đó là kịch 
bản 100RE với mức tổng đầu tư 
là 4.089 tỷ USD (thấp hơn 20% so 
với kịch bản BAU). Kịch bản 80RE 
có mức đầu tư thấp nhất vì tránh 
chi phí chuyển đổi  năng lượng 
ở một số lĩnh vực đòi hỏi chi phí 
chuyển đổi cao; các lĩnh vực này 
chỉ thực hiện chuyển đổi thành 
100% năng lượng tái tạo trong 
kịch bản 100RE.

Dựa trên những kết quả nghiên 
cứu, báo cáo đã đưa ra các đề 
xuất chính sách nhằm khuyến 
khích và tích hợp năng lượng tái 
tạo vào hệ thống điện, tạo cơ chế 
ưu đãi để áp dụng các giải pháp 
về năng lượng tái tạo và tăng 
cường khả năng vận hành linh 
hoạt các nguồn điện, nâng cao 
hiệu quả sử dụng năng lượng và 
khuyến khích áp dụng xe điện và 
các loại hình vận tải chạy bằng 
nhiên liệu tái tạo.

Tất cả các lĩnh vực của  
nền kinh tế vẫn còn sử dụng  

nhiên liệu hóa thạch

74%
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1 BA KỊCH BẢN

Ba kịch bản đã được mô phỏng cho ngành 
năng lượng ở Việt Nam: 

Kịch bản BAU 
giả định tình 
hình tiêu thụ 
và sản xuất 
năng lượng 
phù hợp với 
các mục tiêu 
trong Kịch bản 
ưu tiên của 
Dự thảo Quy 
hoạch tổng thể 
năng lượng 
quốc gia thời 
kỳ 2021-2030 
(EMP) (Kịch 
bản A1), phiên 
bản tháng 11 
năm 2022 của 
Dự thảo Quy 
hoạch phát 
triển điện lực 
(PDP8) và các 
mục tiêu chính 
sách có liên 
quan hiện nay.

Kịch bản 80RE 
tham vọng 
hơn kịch bản 
BAU, đặt mục 
tiêu đạt được 
80% NLTT 
trong tổng 
năng lượng 
tiêu thụ cuối 
cùng vào năm 
2050, 20% còn 
lại sẽ duy trì 
từ các nguồn 
năng lượng 
hóa thạch.

Kịch bản 
100RE sẽ áp 
dụng NLTT 
nhanh hơn 
trong toàn bộ 
nền kinh tế 
để đạt được 
mục tiêu 100% 
năng lượng tái 
tạo vào năm 
2050. NLTT sẽ 
thay thế tất 
cả các nguồn 
năng lượng 
hóa thạch.

Kịch bản 
phát triển 
thông 
thường 
(BAU)

Kịch bản 
80% NLTT 
vào năm 
2050 (80RE)

Kịch bản 
100% NLTT 
vào năm 
2050 (80RE) 
(100RE)

Trong hai kịch bản năng lượng tái tạo cao, hệ thống điện 
được cung cấp chủ yếu bằng các nguồn điện tái tạo (RE). 
Tỷ lệ điện khí hóa cao hơn trong các kịch bản này tương 
quan với tỷ lệ tiêu thụ từ năng lượng tái tạo cao hơn. Các 
loại hình NLTT khác, chẳng hạn như nhiên liệu tái tạo, 
được sử dụng cho những hoạt động khó chuyển sang 
dùng điện, chẳng hạn như trong ngành hàng không và 
một số phương tiện giao thông đường thủy.

© Freepik / user21585500
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KHÍA CẠNH BAU 80RE 100RE

Mô tả Tiêu thụ năng lượng 
tiếp diễn phù hợp với 
EMP, Kịch bản A1

Đẩy nhanh áp dụng các giải 
pháp năng lượng tái tạo để 
đạt 80% năng lượng tái tạo 
vào năm 2050 và cho phép 
20% nhu cầu năng lượng 
của nền kinh tế vẫn dựa vào 
nhiên liệu hóa thạch. Tăng 
trưởng kinh tế theo dự báo 
trong Kịch bản EMP A1

Đẩy nhanh hơn áp dụng các 
giải pháp năng lượng tái tạo 
để đạt 100% năng lượng tái 
tạo (bao gồm chuyển đổi 
sang nhiên liệu tái tạo) vào 
năm 2050. Tăng trưởng kinh 
tế theo dự báo trong Kịch bản 
EMP A1

Ngành  
công nghiệp

Tiếp tục các xu hướng 
tiêu thụ năng lượng 
như hiện tại. Bao gồm 
việc đạt được các mục 
tiêu của Chương trình 
VNEEP đã được đưa 
vào Kịch bản EMP A1

Tăng tốc áp dụng điện  
khí hóa các quy trình sử 
dụng nhiệt. Tỷ lệ sản xuất 
điện từ năng lượng tái tạo 
cao hơn trong hệ thống điện. 
Nhiên liệu tái tạo được sử 
dụng để cung cấp nhiệt cho 
các quy trình không được 
điện khí hóa

Tăng tốc hơn nữa việc áp 
dụng điện khí hóa các quy 
trình tạo nhiệt. Tỷ lệ sản xuất 
điện từ năng lượng tái tạo 
cao hơn trong hệ thống điện. 
Nhiên liệu tái tạo được dùng 
cung cấp nhiệt cho các quy 
trình không được điện khí hóa

Giao thông Tỷ lệ thâm nhập EV 
vừa phải

Tỷ lệ chuyển đổi sang xe điện 
hoặc nhiên liệu tái tạo rất 
cao vào năm 2050. Xe điện 
được đảm bảo cung cấp điện 
nhờ tăng phát điện từ nguồn 
NLTT trong hệ thống điện. 
Nhiên liệu hóa thạch vẫn còn 
trong lĩnh vực này

Chuyển đổi 100% sang năng 
lượng tái tạo thông qua sử 
dụng xe điện hoặc nhiên liệu 
tái tạo vào năm 2050. Xe điện 
được đảm bảo cung cấp điện 
nhờ tăng phát điện từ nguồn 
NLTT trong hệ thống điện

Dân dụng Tiếp tục các xu hướng 
tiêu thụ năng lượng  và 
loại hình nguồn năng 
lượng hiện tại phù hợp 
với Kịch bản EMP A1

Tăng cường áp dụng công 
nghệ đun nước nóng bằng 
năng lượng mặt trời, dùng 
điện để sưởi ấm, đun nấu và 
chiếu sáng với hiệu suất cao. 
Loại bỏ dần LPG và sinh khối 
trong đun nấu. Tỷ lệ sản xuất 
điện từ năng lượng tái tạo 
cao hơn trong hệ thống điện

Tăng cường hơn nữa  áp 
dụng công nghệ đun nước 
nóng bằng năng lượng mặt 
trời, dùng điện để sưởi ấm, 
đun nấu và chiếu sáng với 
hiệu suất cao. Loại bỏ dần 
LPG và sinh khối trong đun 
nấu. Tỷ lệ sản xuất điện từ 
năng lượng tái tạo cao hơn 
trong hệ thống điện

Thương mại Tiếp tục các xu hướng 
tiêu thụ năng lượng  và 
loại hình nguồn năng 
lượng hiện tại phù hợp 
với Kịch bản EMP A1

Tăng cường áp dụng công 
nghệ đun nước nóng bằng 
năng lượng mặt trời, dùng 
điện để tạo nhiệt và chiếu 
sáng với hiệu suất cao. Tỷ lệ 
sản xuất điện từ năng lượng 
tái tạo cao hơn trong hệ 
thống điện

Tăng cường hơn nữa áp dụng 
công nghệ đun nước nóng 
bằng năng lượng mặt trời, 
dùng điện để tạo nhiệt và 
chiếu sáng với hiệu suất cao. 
Tỷ lệ sản xuất điện từ năng 
lượng tái tạo cao hơn trong 
hệ thống điện

Nông, lâm,  
ngư nghiệp

Tiếp tục các xu hướng 
tiêu thụ năng lượng  và 
loại hình nguồn năng 
lượng hiện tại phù hợp 
với Kịch bản EMP A1

Đẩy nhanh việc sử dụng 
nhiên liệu tái tạo. Tỷ lệ sản 
xuất điện từ năng lượng tái 
tạo cao hơn trong hệ thống 
điện

Đẩy nhanh hơn việc sử dụng 
nhiên liệu tái tạo. Tỷ lệ sản 
xuất điện từ năng lượng tái 
tạo cao hơn trong hệ thống 
điện

Ngành điện Không có điện than 
mới từ năm 2037. Tỷ 
trọng phát điện từ 
năng lượng tái tạo phù 
hợp với triển vọng dự 
báo trong kịch bản cơ 
sở của PDP8

80% tỷ trọng phát điện từ 
năng lượng tái tạo vào năm 
2050. Không có thêm nhiệt 
điện than từ năm 2030. Cần 
xây dựng hệ thống truyền 
tải bổ sung so với kế hoạch 
trong kịch bản BAU

100% tỷ trọng phát điện từ 
năng lượng tái tạo vào năm 
2050. Không sử dụng than 
hoặc khí đốt mới từ năm 
2026. Cần xây dựng hệ thống 
truyền tải bổ sung so với kế 
hoạch trong kịch bản BAU

BẢNG 1. Mô tả của từng kịch bản
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2 NHU CẦU VÀ NGUỒN 
CUNG NĂNG LƯỢNG - 

      KỊCH BẢN BAU

© Adam Oswell / WWF

Nhu cầu năng lượng được dự đoán sẽ 
tăng trong khoảng thời gian nghiên 
cứu từ 65 lên 244 triệu tấn dầu tương 
đương (MMTOE). Hình 1 cho thấy sự 
tăng trưởng của Tổng mức tiêu thụ năng 

lượng cuối cùng (TFEC) trong kịch bản BAU, mức tiêu 

thụ năng lượng từ than, màu nâu sẫm trong biểu đồ, 
tăng ban đầu trước khi chững lại sau đó giảm nhẹ. 
Tỷ lệ năng lượng từ dầu được dự đoán sẽ chiếm tỷ 
trọng lớn nhất vào năm 2050. Khí đốt và năng lượng 
tái tạo đều cao lên trong khi năng lượng sinh khối 
chỉ tăng nhẹ. 

Ba lĩnh vực tiêu thụ lớn nhất là 
Công nghiệp, Giao thông vận 
tải và Dân dụng, tiếp tục đóng 
góp  phần lớn trong mức tiêu 

thụ chung và duy trì thứ hạng tương đối của mỗi 
ngành. Hình 2 thể hiện tỷ trọng sử dụng năng lượng 
theo ngành. Tiêu thụ năng lượng trong mỗi lĩnh vực 
bao gồm cả điện năng tiêu thụ của lĩnh vực đó.

Tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng (TFEC) 
trong một ngành thể hiện mức tiêu thụ trong ngành 
đó từ mọi loại hình năng lượng bao gồm cả điện 
năng. Mức tiêu thụ điện thường được trình bày 

trong các biểu đồ bằng tổng mức tiêu thụ điện từ 
các nguồn tái tạo và không phải tái tạo. Do trọng 
tâm của nghiên cứu này là năng lượng tái tạo, chúng 
tôi đã lựa chọn tách mức tiêu thụ điện từ các nguồn 
tái tạo để riêng ở hạng mục “NLTT” trong các biểu 
đồ, và phần tiêu thụ điện còn lại từ hệ thống điện 
sau đó được phân bổ và cộng trở lại vào mức tiêu 
thụ của từng loại hình năng lượng sử dụng trong 
ngành đó. Bằng cách này, các biểu đồ thể hiện ngay 
được thông tin toàn diện về các mức tiêu thụ năng 
lượng tái tạo và không tái tạo trong một ngành hay 
lĩnh vực.

HÌNH 2. Tỷ trọng TFEC theo ngành – Kịch bản BAU

  Công nghiệp và Xây dựng  

  Nông nghiệp  

  Giao thông vận tải  

  Thương mại và dịch vụ  

  Ngành dân dụng  
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HÌNH 3. TFEC theo loại hình năng lượng – Ngành Công nghiệp – Kịch bản BAU HÌNH 4. Nhu cầu vận tải hành khách theo loại hình vận chuyển

2.1. Ngành Công nghiệp 2.2. Ngành Giao thông vận tải

Về tiêu thụ năng lượng trong các lĩnh vực riêng lẻ, mức tiêu thụ than của ngành 
Công nghiệp, được thể hiện ở Hình 3, cho thấy tăng về giá trị tuyệt đối, nhưng tốc 
độ tăng chậm dần và lượng tiêu thụ sẽ dao động trong khoảng 30 đến 32 MMTOE 
trong những năm cuối. Việc tiêu thụ xăng, dầu và các sản phẩm dầu khác tăng 
trong suốt khoảng thời gian nghiên cứu, tăng từ 5 đến 23 MMTOE. Tiêu thụ khí đốt 
thiên nhiên tăng với tốc độ nhanh hơn so với các nhiên liệu hóa thạch khác, tăng 
từ 4 lên 34 MMTOE. Năng lượng sinh khối tăng ở tốc độ khiêm tốn trong khi tiêu 
thụ NLTT (thông qua ngành điện) có tốc độ tăng trưởng cao hơn.

Nhu cầu của ngành giao thông vận tải được mô hình hóa để phát triển phù hợp 
với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân. Vận tải hành khách và hàng hóa dự kiến sẽ 
tăng lên gấp 6 đến 7 lần vào năm 2050 so với mức hiện tại. Hình 4 và Hình 5 lần lượt 
minh họa sự tăng trưởng theo loại hình vận tải, cụ thể là vận tải hành khách (tính 
bằng tỷ người-km ), và vận tải hàng hoá (tính bằng tỷ tấn-km). Vận tải đường bộ 
chiếm tỷ trọng cao nhất trong vận tải hành khách, sau đó là đường hàng không cũng 
đóng góp một phần đáng kể. Trong vận tải hàng hóa, vận tải biển tiếp tục chiếm tỷ 
trọng lớn nhất, tiếp theo sau là đường bộ và đường thủy nội địa. Kịch bản BAU giả 
định không có hoặc có rất ít việc thúc đẩy điện khí hóa hoặc chuyển đổi sang nhiên 
liệu tái tạo cho ngành Giao thông vận tải. Do đó, ngành này vẫn phụ thuộc nhiều 
vào các sản phẩm xăng, dầu diesel và dầu mỏ, như được thể hiện ở Hình 6 .
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HÌNH 5. Nhu cầu vận tải hàng hóa theo loại hình vận chuyển

HÌNH 6. TFEC toàn ngành Giao thông (MMTOE)
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2.3. Ngành Dân dụng

Ngành dân dụng là lĩnh vực tiêu thụ năng lượng lớn thứ ba tại Việt Nam. Tiêu thụ 
năng lượng trong ngành này tăng từ 11 MMTOE lên 34 MMTOE do quá trình tăng 
dân số, cải thiện mức sống và xu hướng đô thị hóa ngày càng cao. Tỷ trọng tiêu 
thụ và sử dụng than giảm xuống đến 21% trong khi tỷ trọng NLTT tăng lên đến 
52%, thể hiện trong Hình 7. Hầu hết các hoạt động dân dụng đều sử dụng điện, 
do đó điện năng là nguồn năng lượng chủ đạo được tiêu thụ trong các hộ gia 
đình. Hoạt động đun nấu chiếm khoảng 1/4 lượng điện năng sử dụng. Loại hình 
năng lượng chính sử dụng cho hoạt động đun nấu ở khu vực thành thị là khí hoá 
lỏng (LPG) và ở khu vực nông thôn là năng lượng sinh khối. Hoạt động đun nấu 
nước chiếm từ 16% đến 21% điện năng tiêu thụ cho một hộ gia đình bốn người.1 

1 Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030, Phụ lục 3, tr 74
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HÌNH 7. Nhu cầu năng lượng của khu vực hộ gia đình theo loại nhiên liệu
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HÌNH 8. Nhu cầu năng lượng của ngành thương mại theo loại nhiên liệu

2.4. Ngành Thương mại 2.5. Ngành Nông nghiệp

Thương mại và nông nghiệp là hai lĩnh vực tiêu thụ năng lượng thấp nhất của 
nước ta. Lĩnh vực thương mại chiếm khoảng 5% mức tiêu thụ năng lượng cuối 
cùng của cả nước vào năm 2020. Tiêu thụ than và dầu dự kiến tiếp tục tăng, và lần 
lượt đạt xấp xỉ 4 MMTOE và 5 MMTOE vào năm 2050, trong khi đó tiêu thụ NLTT sẽ 
tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn trong chu kỳ nghiên cứu, và đạt 7 MMTOE vào 
năm 2050. Tổng tiêu thụ năng lượng toàn ngành sẽ tăng gấp hơn ba lần trong giai 
đoạn 2020 - 2050, như Hình 8. 

Ngành Nông nghiệp bao gồm cả các hoạt động lâm nghiệp và ngư nghiệp/nuôi 
trồng thủy sản. Lĩnh vực này chiếm khoảng 3% mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng 
của cả nước. Tại Hình 9 cho thấy, tiêu thụ các loại năng lượng, ngoại trừ than, 
được dự báo sẽ tăng trong ngành này. Tiêu thụ năng lượng tăng hơn gấp đôi trong 
giai đoạn nghiên cứu, và đạt khoảng hơn 4 MMTOE cuối giai đoạn. Mức tăng lớn 
nhất là từ dầu và NLTT, đạt lần lượt 1,6 MMTOE và 1,3 MMTOE vào năm 2050.
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HÌNH 9. Nhu cầu năng lượng của ngành nông nghiệp theo loại nhiên liệu
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2.6. Ngành Điện

Công suất lắp đặt của hệ thống điện và nhu cầu công suất cực đại (đường màu 
đen trong Hình 10) được dự báo sẽ tăng lên. Tỷ trọng của điện than giảm do 
không có nhà máy chạy than mới từ năm 2037 trở đi, và 15 GW công suất hiện 
đang có sẽ ngừng hoạt động trong giai đoạn từ năm 2040 đến năm 2050. Các nhà 
máy nhiệt điện khí đã quy hoạch sẽ tham gia vào hệ thống vào năm 2028 và khí 
thiên nhiên còn được tiếp tục đưa vào thêm sau năm 2040 để thay thế than và trở 
thành loại nhiên liệu chính cho sản xuất điện. Hệ thống điện cũng sẽ có 30 GW 
năng lượng mặt trời, 17 GW gió trên bờ và gió ngoài khơi, và 13 GW pin lưu trữ để 
bảo đảm hỗ trợ công suất NLTT.
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HÌNH 10. Công suất lắp đặt và nhu cầu cực đại của hệ thống điện
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Cơ cấu nguồn điện là phù hợp với cơ cấu công suất lắp đặt theo công nghệ. Hình 11 
cho thấy tỷ lệ điện năng sản xuất từ than giảm dần, khí đốt sẽ sớm chiếm vị trí dẫn 
đầu và tỷ trọng năng lượng tái tạo cũng ngày càng cao. Tỷ trọng phát điện từ nhiệt 
điện giảm từ 60% xuống 42% và được cân bằng/bù đắp lại bằng điện từ NLTT và 
khoảng 3% từ nguồn điện nhập khẩu. 

Tỷ trọng phát điện từ NLTT, được thể hiện trong Hình 12 cho thấy, tỷ trọng cao nhất 
ở miền Trung, tiếp theo là miền Nam có xu hướng tăng trong cả giai đoạn và đuổi 
kịp tỷ trọng phát điện ở miền Trung vào cuối giai đoạn nghiên cứu, trong khi tỷ trọng 
này ở miền Bắc duy trì và chỉ chiếm một phần nhỏ trong cả giai đoạn.

HÌNH 11. Cơ cấu nguồn điện sản xuất theo công nghệ

HÌNH 12. Tỷ trọng điện NLTT theo miền
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2.7. Phát thải khí nhà kính

Lượng phát thải khí nhà kính tăng đều đặn từ năm 2020 đến năm 2030 với tốc độ 
tương đương với nhu cầu năng lượng vì nhu cầu được đáp ứng bởi các dự án nhiệt 
điện mới, được phản ánh qua biên dạng phẳng về cường độ phát thải trong giai 
đoạn này, như Hình 13. Sau năm 2030, tổng lượng phát thải tương đối ổn định 
nhưng cường độ phát thải giảm một nửa từ 0,5 xuống còn 0,25 tấn/MWh do các 
nhà máy điện than ngừng hoạt động được thay thế bởi NLTT và các nhà máy điện 
khí có mức phát thải thấp hơn.
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HÌNH 13. Tổng lượng phát thải và Cường độ phát thải khí nhà kính
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3 SO SÁNH CÁC 
KỊCH BẢN

© Greg Armfield / WWF-UK

Chi phí hàng năm trong các 
kịch bản 80RE và 100RE thấp 
hơn lần lượt khoảng 9% đến 
10% tương ứng so với kịch bản 
BAU sau khi đã tính đến các 
yếu tố ngoại biên. Bảng 2 cho 
thấy số liệu tóm tắt của các 
kịch bản. Các kịch bản NLTT 
cao yêu cầu mức điện khí hóa 
đáng kể và cung cấp điện từ 
các nguồn NLTT. Đến năm 
2050, trong kịch bản 100RE, 
Việt Nam cần sản xuất điện tái 
tạo đủ cho 78% mức tiêu thụ 
năng lượng và phần còn lại từ 
nhiên liệu tái tạo. Để so sánh, 
kịch bản 80RE đáp ứng 65% 
nhu cầu năng lượng thông qua 
điện tái tạo, và khoảng 14% 
từ nhiên liệu tái tạo, nhưng 
vẫn cần tiêu thụ nhiên liệu 
hóa thạch (20%) cho các hoạt 
động sẽ có chi phí cao nếu 
điện khí hóa hoặc chuyển đổi 
sang nhiên liệu tái tạo. Kịch 
bản BAU vẫn chủ yếu dựa vào 
nhiên liệu hóa thạch (76%). 
Việc giảm đáng kể chi phí để 
đạt được các mục tiêu này chủ 
yếu là nhờ tăng cường hiệu 
quả sử dụng năng lượng (cơ 
bản trong lĩnh vực giao thông 
vận tải) và giảm giá thành 
theo thời gian (từ việc dự kiến 
giảm chi phí công nghệ xe 
điện, điện gió, điện mặt trời và 
hệ thống lưu trữ năng lượng).

Tiếp theo, Báo cáo sẽ so sánh từng lĩnh vực trong ba kịch 
bản BAU, 80RE và 100RE, bằng cách sử dụng các lát cắt 
thời điểm 2020, 2030, 2040 và 2050. Mức tiêu thụ năng 
lượng trong mỗi lĩnh vực bao gồm cả điện năng mà lĩnh 
vực đó tiêu thụ từ hệ thống điện.

Bảng 2 . Tóm tắt các chỉ số 

Chỉ số BAU 80RE 100RE

TFEC (2050) 244 229 (-6%) 223 
(-8%)

TFEC (tỷ trọng nhiên 
liệu hóa thạch năm 
2050)

74% 21% 0%

TFEC (tỷ trọng NLTT 
năm 2050)

19% 65% 78%

TFEC (tỷ trọng năng 
lượng sinh khối, năng 
lượng khác và nhiên 
liệu tái tạo năm 2050)

7% 14% 22%

NPV của tổng chi phí 
(gồm cả chi phí ngoại 
biên, tỷ USD)

1.943 1.767 
(-9%)

1.747 
(-10%)

Tổng yêu cầu đầu tư  
(tỷ USD)

5.133 3.817 
(-26%)

4.089 
(-20%)

* Phần trăm khác biệt so với kịch bản BAU được hiển thị 
trong các dấu ngoặc đơn.
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3.1. Ngành Công nghiệp 3.2. Ngành Giao thông vận tải

Công nghiệp tiếp tục là ngành tiêu thụ năng lượng lớn nhất trong nền kinh tế ở mọi 
kịch bản. Hình 14 cho thấy các loại hình nhiên liệu hóa thạch chiếm ưu thế trong 
ngành này trong kịch bản BAU. Trong kịch bản 100RE, NLTT có tỷ trọng chi phối rõ rệt 
như được thể hiện tại các năm 2040 và 2050. Các dạng năng lượng hóa thạch hoàn 
toàn bị thay thế bởi NLTT vào năm 2050 khi quy mô NLTT được mở rộng hơn nữa và 
phần nhu cầu còn lại được cung cấp bởi năng lượng sinh khối và nhiên liệu tái tạo. 
Trong kịch bản 80RE, 20% nhiên liệu hóa thạch vẫn còn tồn tại trong ngành này để 
giảm các chi phí chuyển đổi cao sang nhiên liệu tái tạo (có trong kịch bản 100RE). 
Lượng khí tự nhiên tiêu thụ để sản xuất điện năng thông qua hệ thống điện; máy phát 
điện chạy khí được phép duy trì trong hệ thống điện cho kịch bản 80RE. Hiệu suất sử 
dụng năng lượng cao hơn trong các kịch bản 80RE và 100RE so với kịch bản BAU dẫn 
đến tổng mức năng lượng tiêu thụ cuối cùng thấp hơn. TFEC trong kịch bản 100RE cao 
hơn một chút so với kịch bản 80RE vào năm 2050 vì năng lượng cần để sản xuất nhiên 
liệu tái tạo cao hơn mức năng lượng tiết kiệm có được từ các giải pháp hiệu quả năng 
lượng trong kịch bản 100RE.

Ngành Giao thông vận tải được chuyển đổi từ phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa 
thạch, ở kịch bản BAU, sang chủ yếu sử dụng điện và nhiên liệu tái tạo, trong các kịch 
bản NLTT cao. Hình 15 cho thấy điện khí hóa chiếm tỷ trọng cao vào năm 2050, lần 
lượt là 45% và 51% ở các kịch bản 80RE và 100RE, và là dễ thực hiện nhất trong giao 
thông đường bộ. Tỷ lệ EV cao hơn sẽ dẫn đến mức TFEC thấp hơn cho toàn ngành. 
Nhiên liệu tái tạo được sử dụng ở những khu vực mà điện khí hóa gặp khó khăn về 
mặt kỹ thuật hoặc tài chính, chẳng hạn như trong vận tải hàng không và vận tải hàng 
hải. Trong kịch bản 80RE, nhiên liệu hóa thạch vẫn được sử dụng trong lĩnh vực giao 
thông chủ yếu là để thay thế trực tiếp nhiên liệu tái tạo. Tương tự như ngành công 
nghiệp, chúng ta thấy khí thiên nhiên dùng trong lĩnh vực giao thông vận tải là từ các 
máy điện khí được phép duy trì trong hệ thống điện cho kịch bản 80RE.

HÌNH 14. TFEC theo loại nhiên liệu – Ngành Công nghiệp – So sánh kịch bản
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HÌNH 15. TFEC theo loại nhiên liệu – Ngành Giao thông vận tải – So sánh kịch bản
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3.3. Ngành Dân dụng 3.4. Ngành Thương mại

Ngành Dân dụng là lĩnh vực tiêu thụ năng lượng lớn thứ ba tại Việt Nam. Hầu như toàn 
bộ các  hộ gia đình ở Việt Nam đã được cấp điện. Trong các kịch bản NLTT cao, hoạt 
động đun nấu được chuyển đổi sang dùng điện thay thế cho LPG được sử dụng chủ 
yếu ở khu vực thành thị, và cho than được sử dụng ở khu vực nông thôn. Hệ thống 
điện được cung cấp hoàn toàn bởi các nguồn tái tạo ở kịch bản 100RE, và được cung 
cấp phần lớn trong kịch bản 80RE. Tăng cường điện khí hóa ngành dân dụng sẽ hỗ 
trợ cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Xem thêm tại Hình 16. NLTT sẽ 
chiếm khoảng 89% tổng mức tiêu thụ toàn ngành trong năm 2050 trong kịch bản 80RE 
và chiếm 100% trong kịch bản 100RE. 

Thương mại là lĩnh vực tiêu thụ năng lượng ít thứ hai trên toàn quốc. Điện khí hóa 
cao hơn khoảng 78% vào năm 2050 và chuyển đổi sang sinh khối và nhiên liệu tái tạo 
khoảng 22% vào năm 2050, sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo 
cho lĩnh vực này. Trong kịch bản 100RE, hệ thống điện được cung cấp hoàn toàn bằng 
các nguồn tái tạo, xem tại Hình 17. NLTT sẽ chiếm khoảng 89% toàn ngành vào năm 
2050 trong kịch bản 80RE và 100% trong kịch bản 100RE. 

HÌNH 16. TFEC theo loại nhiên liệu – Ngành Dân dụng – So sánh kịch bản
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HÌNH 17. TFEC theo loại nhiên liệu – Ngành Thương mại – So sánh kịch bản
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3.5. Ngành Nông nghiệp

Ngành có mức tiêu thụ năng lượng ít nhất là ngành nông nghiệp. Điện khí hóa vào 
năm 2050 tăng từ 53% ở kịch bản BAU lên 60% và 70% tương ứng trong các kịch bản 
80RE và 100RE. Phần nhu cầu còn lại cho hai kịch bản được đáp ứng từ sinh khối và 
nhiên liệu tái tạo, xem Hình 18. NLTT chiếm 90% toàn ngành vào năm 2050 trong kịch 
bản 80RE và 100% trong kịch bản 100RE. 

HÌNH 18. TFEC theo Loại nhiên liệu – Ngành Nông nghiệp – So sánh kịch bản

4.0

4.5

5.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

TF
EC

 tr
on

g 
ng

àn
h 

nô
ng

 n
gh

iệ
p 

(M
M

TO
E)

2020
BAU

2030
80RE

2020
100RE

2040
BAU

2050
BAU

2020
80RE

2030
100RE

2040
100RE

2030
BAU

2040
80RE

2050
80RE

2050
100RE

 Than    Dầu   Khí tự nhiên   Sinh khối và nhiên liệu tái tạo   Điện NLTT

0.0

3.6. Ngành Điện

Trong kịch bản BAU, tỷ lệ các nhà máy điện chạy khí để thay thế những nhà máy cũ 
chạy than có xu hướng tăng dần nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng. Trong khi năng 
lượng tái tạo có xu hướng tăng trưởng ở kịch bản BAU, thì nguồn năng lượng này được 
mở rộng và thậm chí tăng nhanh hơn nhiều trong các kịch bản NLTT cao, công suất 
gấp gần năm lần so với kịch bản BAU. Hình 19 so sánh công suất lắp đặt trong các kịch 
bản. Đến năm 2050, công suất điện mặt trời trong kịch bản 100RE cần phải cao hơn so 
với trong kịch bản 80RE để thay thế khí đốt và phần than còn lại trong kịch bản 80RE. 
Công suất điện mặt trời ở mức cao vào năm 2050 (450 GW cho KB 80RE, 730 GW cho 
KB 100RE) đòi hỏi diện tích đất lớn. Lượng công suất này vẫn nằm trong mức hơn 1500 
GW tiềm năng kỹ thuật, được ước tính trong PDP8 dựa trên bản đồ GIS. Mức này cũng 
thấp hơn những tính toán khả thi bởi các nghiên cứu khác, được dựa trên yêu cầu về 
đất tính theo đơn vị sử dụng đất điển hình của công nghệ năng lượng mặt trời là 1,1 
ha/MWp nêu trong Cẩm nang công nghệ Việt Nam.2

HÌNH 19. So sánh công suất lắp đặt của hệ thống
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2 EREA & DEA. (2021a). Cẩm nang công nghệ Việt Nam. Hà Nội: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo &

Cơ quan Năng lượng Đan Mạch
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Đến năm 2030, nhiệt điện 
giảm xuống

40%
ở kịch bản 80RE và

30%
ở kịch bản 100RE so với  

kịch bản BAU

Tỷ lệ điện than giảm trong tất cả các kịch bản. Theo Hình 20 , 
đến năm 2030, nhiệt điện giảm xuống 40% ở kịch bản 80RE và 
30% ở kịch bản 100RE so với kịch bản BAU. Đến năm 2050, tỷ 
trọng nhiệt điện giảm xuống chỉ còn 12% trong kịch bản 80RE 
và 0% trong kịch bản 100RE. Phần sản lượng còn lại trong 
các kịch bản NLTT cao đến từ năng lượng tái tạo, chủ yếu là 
gió và mặt trời. Để giúp đáp ứng nhu cầu đỉnh trong các kịch 
bản 80RE và 100RE, công suất pin lưu trữ cần là 77 GW và 88 
GW vào năm 2040, và 135 GW & 198 GW vào năm 2050 cho 
mỗi kịch bản tương ứng. Các hệ thống lưu trữ điện trong các 
kịch bản NLTT cao có dung lượng lưu trữ từ 5 đến 6 giờ. Kịch 
bản BAU có tỷ lệ công suất phát điện ổn định cao hơn và nhu 
cầu pin lưu trữ thấp hơn nhiều, với 13 GW pin một giờ vào 
năm 2050. Các giải pháp phía cầu (DSP) sẽ đáp ứng tới 2% 
tổng điện phát vào năm 2050 trong các kịch bản NLTT cao. 
Hydrogen không có vai trò đáng kể trong quá trình chuyển 
đổi sang NLTT do hiệu suất toàn chuỗi thấp chỉ ở mức 23% với 
giả định điện mặt trời và điện gió phải sẵn có. Điều này không 
ngăn cản việc sử dụng hydrogen trong những trường hợp cụ 
thể khi một số điều kiện tại chỗ cho thấy đây là phương án 
hiệu quả hơn về mặt chi phí so với các lựa chọn khác hoặc có 
thể thực hiện với mong muốn tích lũy kinh nghiệm về nghiên 
cứu và sản xuất hydrogen để duy trì sự kỳ vọng về loại hình 
năng lượng này như một lựa chọn thay thế cho tương lai.

HÌNH 20. So sánh cơ cấu phát điện
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Yêu cầu về công suất truyền tải trong các kịch bản NLTT cao gấp tám lần so với yêu cầu trong kịch 
bản BAU, chủ yếu để phục vụ truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc. Biểu đồ điều độ trong 
kịch bản BAU tương tự từ năm 2030 đến năm 2050, ngoại trừ việc khí đốt vượt qua than để trở 
thành công nghệ hàng đầu. Vào năm 2050, công suất đỉnh của điện mặt trời trong kịch bản 100RE 
ở mức 360 GW cao hơn so với 252 GW của kịch bản 80RE. Pin lưu trữ được huy động trong những 
thời điểm có ít điện mặt trời, sẽ cung cấp tổng cộng 600 GWh trong kịch bản 100RE so với 480 
GWh trong kịch bản 80RE. DSP góp phần làm giảm nhu cầu đỉnh ngoài khoảng thời gian điện mặt 
trời cao phát cao.

Nếu xem xét chi phí của hệ thống điện tách biệt với phần còn lại của nền kinh tế, kịch bản 100RE 
có chi phí nhiên liệu thấp hơn (cột màu vàng trong Hình 21) so với kịch bản BAU, nhưng chi phí 
đầu tư và O&M cao hơn. Chi phí nhiên liệu trong kịch bản 80RE là cho khí đốt và một số ít nhiên 
liệu hóa thạch than được phép sử dụng trong kịch bản đó. Chi phí sản xuất điện quy dẫn (LCOE) 
của hệ thống điện lớn hơn trong các kịch bản NLTT cao khi thâm nhập NLTT đạt mức cao ở  giai 
đoạn của khung thời gian nghiên cứu, như thể hiện trong Hình 22.

HÌNH 21. So sánh tổng chi phí hệ thống điện theo thành phần
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HÌNH 22. So sánh chi phí sản xuất điện quy dẫn LCOE
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3.7. Phát thải khí nhà kính

Hình 23 biểu thị cường độ phát thải các-bon có xu hướng sẽ giảm trong tất cả các kịch bản từ 
năm 2030. Kịch bản 100RE có cường độ các-bon thấp nhất, tiếp theo là các kịch bản 80RE và 
BAU.

Chi phí phát thải được 
thể hiện trong Hình 24 
bao gồm chi phí cho 
hệ thống điện (hạng 
mục ‘Điện’) và chi phí 
cho phần còn lại của 
hệ thống năng lượng 
(hạng mục ‘Phi điện 
năng’). Chi phí ngoại 
biên tăng lên trong kịch 
bản BAU tương quan 
với mức tăng nhu cầu 
năng lượng. Trong các 
kịch bản NLTT cao, chi 
phí ngoại biên giảm 
khi tỷ lệ NLTT tăng, đạt 
mức thấp nhất cho kịch 
bản 100RE.

HÌNH 23. Cường độ các-bon của toàn ngành năng lượng – So sánh theo kịch bản

HÌNH 24. Tổng chi phí phát thải – So sánh kịch bản
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3.8. Tổng chi phí

Khi chúng ta xem xét chi phí đầu tư và công nghệ cho toàn bộ nền kinh tế thì bức 
tranh sẽ khác so với khi xem xét riêng rẽ hệ thống điện. Chi phí hàng năm theo thành 
phần cho hệ thống điện và phần còn lại của hệ thống năng lượng được thể hiện trong 
Hình 25. Theo thời gian, thành phần chi phí công nghệ tăng nhiều hơn chi phí nhiên 
liệu. Đến năm 2050, chi phí công nghệ chiếm hơn 75% tổng chi phí hàng năm. Các kịch 
bản NLTT cao được hưởng lợi từ giá công nghệ mới có xu hướng giảm trong khi giá 
công nghệ truyền thống ít biến động trong kịch bản BAU. Mặc dù kịch bản 100RE được 
hưởng lợi từ mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn do điện khí hóa hơn 75% nhu cầu năng 
lượng, nhưng lại đòi hỏi chi phí cao về công nghệ để chuyển đổi các quy trình năng 
lượng và phát điện dựa trên nhiên liệu hóa thạch sang các giải pháp dựa vào năng 
lượng tái tạo.

HÌNH 25. Chi phí cho toàn nền kinh tế theo thành phần – So sánh kịch bản
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Hình 26 so sánh NPV của chi phí trên cho toàn bộ nền kinh tế trong ba kịch bản. Kịch bản 
BAU có chi phí cao nhất trước và sau khi xem xét các yếu tố ngoại biên. Kịch bản 80RE có chi 
phí thấp nhất, tiếp theo là kịch bản 100RE. Kịch bản BAU có chi phí cao nhất do duy trì tiêu 
thụ nhiên liệu hóa thạch liên tục và ở mức ngày càng tăng. Kịch bản 80RE có chi phí thấp hơn 
so với kịch bản 100RE vì tránh được những mảng chi phí cao nhất liên quan đến việc chuyển 
đổi toàn bộ hệ thống năng lượng sang 100% NLTT.

Biểu đồ dạng thác nước trong 
Hình 27 cho thấy sự khác biệt 
giữa chi phí của kịch bản 100RE 
và kịch bản BAU khi được chia 
nhỏ theo ngành. Chi phí ngoại 
biên được tính là một hạng 
mục riêng biệt và không lặp 
lại trong chi phí cho ngành. 
Chi phí giảm chủ yếu nhờ vào 
lĩnh vực Giao thông vận tải và 
chi phí ngoại biên có lượng 
khí thải thấp hơn. Xe điện tiết 
kiệm nhiên liệu hơn và dự kiến 
sẽ được hưởng mức giá công 
nghệ giảm dần so với các công 
nghệ truyền thống. Chuyển đổi 
toàn ngành công nghiệp sang 
năng lượng tái tạo dẫn đến 
chi phí cao hơn trong kịch bản 
100RE so với kịch bản BAU.

HÌNH 26. NPV của tổng chi phí theo kịch bản

HÌNH 27. So sánh chi phí theo ngành –  
Các kịch bản BAU và 100RE

So sánh chi phí hàng năm theo kịch bản đối với các ngành Công nghiệp và Giao thông vận tải, 
biến động chi phí lớn nhất theo ngành ở biểu đồ thác nước được thể hiện theo các loại chi phí 
chính trong Hình 28 và Hình 29. Chi phí hàng năm để điện khí hóa hoặc chuyển đổi các thiết 
bị sử dụng nhiên liệu tái tạo trong lĩnh vực công nghiệp tăng theo kịch bản từ BAU lên 80RE và 
100RE, nhưng chi phí nhiên liệu lại có xu hướng ngược lại. Xe điện được hưởng lợi từ giá công 
nghệ giảm so với công nghệ ICE. Sự khác biệt rõ rệt nhất là vào năm 2050.

HÌNH 28. Chi phí hàng năm theo thành phần –  Ngành Công nghiệp – So sánh kịch bản
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HÌNH 29. Chi phí hàng năm theo thành phần – Ngành Giao thông – So sánh kịch bản
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Các kết quả của mô hình đã cho 
thấy có thể đạt được mục tiêu 
100% NLTT vào năm 2050. Trên 
thực tế, Việt Nam đã xây dựng 
và phát triển một số chính sách 
cho ngành năng lượng. Do đó, 
phần này sẽ tuân theo khung 
chính sách được minh họa 
trong Hình 30, để đưa ra các 
nhóm chính sách chính nhằm 
khuyến khích phát triển và sử 
dụng năng lượng tái tạo.

HÌNH 30. Khung chính sách năng lượng tái tạo cho ngành năng lượng

(A)  Quy hoạch ngành 
năng lượng

(B)  Lập kế hoạch 
đầu tư

(C)   Vận hành hệ thống 
năng lượng

(D)  Thể chế, chính sách

(E)   Giá và Hợp đồng
năng lượng

(F)  Năng lượng 
phân tán & tiếp 
cận năng lượng

(G)  Khí hậu và  
môi trường
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4.2. Lập kế hoạch đầu tư
Lập bản đồ tài nguyên và tích hợp các yêu 
cầu quy hoạch xuyên suốt qua các khâu gồm 
mạng lưới, yêu cầu hệ thống điện, môi trường 
và chăm sóc sức khỏe. Điện gió ngoài khơi 
cần chú ý bổ sung các nội dung liên quan đến 
khảo sát, đánh giá và cấp phép.

Sử dụng phương thức đấu thầu, là cơ chế  
đã được áp dụng thành công tại những  
nước khác.

4.4. Tăng cường  
thể chế
Tăng cường quản trị bao gồm 
các lĩnh vực giám sát và báo 
cáo.

Xây dựng các tiêu chuẩn, 
phương pháp và hệ thống báo 
cáo về kiểm toán các-bon.

Phát triển nguồn nhân lực để 
hỗ trợ đạt được những mục 
tiêu đặt ra trong các chính 
sách.

4.7. Khí hậu, sức khỏe và  
môi trường
Xây dựng khung quy hoạch tổng thể tích hợp 
các chính sách khí hậu, chiến lược khử các-bon 
và mục tiêu NDC. Các chính sách này sẽ mang 
lại những kết quả tốt hơn trong chăm sóc 
sức khỏe thông qua giảm ô nhiễm, giảm phụ 
thuộc vào năng lượng nhập khẩu và tích lũy lợi 
ích kinh tế cho xã hội.

4.5. Giá và hợp đồng năng lượng
Có cơ chế khuyến khích linh hoạt, tích hợp các 
nguồn phân tán, thu thập thông tin chính xác 
kịp thời và khuyến khích ứng dụng NLTT thông 
qua chứng chỉ xanh cùng hệ thống tín chỉ các-
bon. 

4.6. Ngành giao thông vận tải
Tầm quan trọng ngày càng tăng của xe điện 
được thể hiện qua mức tiêu thụ điện ngày 
càng tăng của ngành giao thông vận tải trong 
các kịch bản NLTT cao. Khuyến khích điện khí 
hóa và sử dụng xe điện thông qua hỗ trợ tài 
chính cho những người sử dụng sớm và cung 
cấp các hạ tầng cần thiết. Mô hình cho thấy 
phần lớn vận tải hành khách và hàng hóa sẽ 
chuyển sang phương tiện sử dụng điện nên 
cần có chính sách khuyến khích sự chuyển 
dịch này.

Nghiên cứu phát triển các quy định cho phép 
và khuyến khích chủ xe điện tham gia vào các 
dịch vụ hỗ trợ vận hành lưới (V2G).

Thực thi các mục tiêu trong chính sách mới 
được công bố để giảm dần số lượng các 
phương tiện động cơ đốt trong (ICE).

4.3. Cải thiện vận 
hành hệ thống điện
Nâng cấp các quy định về lưới 
điện, vận hành hệ thống và 
phương pháp dự báo để tích 
hợp NLTT vào một hệ thống 
điều độ trật tự, hiệu quả tránh 
hạn chế điều độ NLTT một cách 
quá mức.

Cải thiện các nền tảng công 
nghệ thông tin để tích hợp tốt 
hơn các hệ thống pin lưu trữ 
(BESS) và nguồn phát điện tái 
tạo biến đổi (VRE). Việc lập mô 
hình cho thấy tỷ lệ (và sự quan 
trọng) ngày càng tăng của hệ 
thống lưu điện. Lưu trữ điện 
có thể đóng một vai trò quan 
trọng trong việc cung cấp năng 
lượng cũng như các dịch vụ cho 
hệ thống để duy trì an ninh và 
độ tin cậy của hệ thống điện.

4.1. Quy hoạch ngành năng lượng
Điện khí hóa các ngành dựa trên năng lượng 
tái tạo là chìa khóa để đạt được mức NLTT cao 
và tầm nhìn 100% NLTT vào năm 2050. Trong 
các kịch bản NLTT cao, điện đáp ứng hơn 50% 
năng lượng tiêu thụ vào năm 2040. Đến năm 
2050, tỷ lệ này tăng lên 3/4 năng lượng tiêu 
thụ trong kịch bản 100RE và gần 2/3 trong kịch 
bản 80RE. Điều này đòi hỏi phải có chính sách 
tích hợp các nguồn NLTT vào quy hoạch và 
vận hành hệ thống điện bao gồm cả phần lưới 
điện cần được phát triển để cho phép truyền 
tải điện từ các khu vực giàu tiềm năng đến các 
khu vực có nhu cầu cao.

Có các chính sách khuyến khích cho độ linh 
hoạt cần thiết trong hệ thống điện. Điều này 
bao gồm khuyến khích tính linh hoạt của phía 
cầu, khả năng phản ứng theo nhu cầu của hệ 
thống (như đáp ứng điều chỉnh tần số sơ cấp) 
và phát triển thị trường dịch vụ phụ trợ.

Hướng tới các mục tiêu cao hơn về hiệu quả 
năng lượng (EE) thông qua kết hợp các biện 
pháp khuyến khích, áp dụng quy tắc, tiêu 
chuẩn hóa các phương pháp, thu thập dữ liệu 
tốt hơn, tăng cường quy chế, giám sát và thực 
thi cũng như xây dựng năng lực.
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JETP đã được công bố thành lập 
vào ngày 14 tháng 12 năm 2022. 
JETP là một thỏa thuận giữa Việt 
Nam và Nhóm Đối tác quốc tế 
bao gồm Liên minh Châu Âu, Hoa 
Kỳ, Ý, Canada, Nhật Bản, Na Uy và 
Đan Mạch. JETP sẽ huy động 15,5 
tỷ đô la tài chính công và tư trong 
vòng 3 đến 5 năm tới. Số tiền này 
bao gồm 7,75 tỷ đô la cam kết từ 
IPG cùng Ngân hàng Phát triển 
Châu Á (ADB) và Tập đoàn Tài 
chính Quốc tế (IFC), và cam đoan 
thúc đẩy cho khoản đầu tư tư 
nhân trị giá 7,75 tỷ đô la từ các tổ 
chức tài chính tư nhân do tổ chức 

“Glasgow Financial Alliance for 
Net Zero (GFANZ)” điều phối với 
tập hợp ban đầu gồm 11 tổ chức 
tài chính lớn3. Cấu trúc (các khoản 
tài trợ và nợ) và các điều khoản 
của gói hỗ trợ tài chính này chưa 
được công bố chi tiết. Thông cáo 
báo chí trên trang web của GFANZ 
cho biết họ sẽ làm việc với Chính 
phủ Việt Nam để đảm bảo tiếp tục 
cải thiện chính sách và môi trường 
thuận lợi, nguồn tài chính công 
sẵn có để giảm thiểu rủi ro tài 
chính tư nhân và đảm bảo có một 
chuỗi chắc chắn các dự án đưa ra 
đấu thầu cạnh tranh4.

Các mục tiêu của JETP được công 
bố trên trang web của Ủy ban 
Châu Âu là:

  Đưa ra mốc phát thải khí nhà 
kính đạt đỉnh ở Việt Nam sớm 
hơn 5 năm từ 2035 về 2030.

  Giảm mức phát thải khí nhà 
kính cao nhất hàng năm của 
ngành điện tới 30% (từ 240 
megaton xuống còn 170 
megaton). 

  Giới hạn công suất điện than 
cao nhất của Việt Nam ở mức 
30,2 GW (giảm so với con số quy 
hoạch hiện tại là 37 GW).

  Đẩy nhanh việc áp dụng năng 
lượng tái tạo nhằm đạt mục tiêu 
tối thiểu 47% sản lượng điện tái 
tạo vào năm 2030 (tăng so với 
tỷ lệ theo kế hoạch hiện tại là 
36%).

JETP được ước tính sẽ giúp giảm 
tích lũy khoảng 200 megaton 
khí thải nhà kính đến năm 2030 
và giảm thêm 300 megaton đến 
năm 2035, tổng cộng giảm được 
khoảng 500 megaton.

Việt Nam là quốc gia thứ ba triển 
khai JETP sau Nam Phi (tại COP 
26) và Indonesia (tại Hội nghị 
thượng đỉnh các nhà lãnh đạo 
G20 năm 2022).

Thông báo khởi động và thông 
tin công khai của JETP không đủ 
chi tiết để giúp ước tính chính xác 
về tác động chi phí của chương 
trình. Chúng tôi chỉ đưa ra một số 

giả định tổng quan về xu hướng 
của sự thay đổi để suy ra được 
một số đánh giá chung về các tác 
động chi phí có liên quan tới kết 
quả mô hình hóa trong nghiên 
cứu của chúng tôi.

Kịch bản BAU trong nghiên cứu 
này ước tính 45% điện năng được 
tạo ra từ thủy điện, điện mặt trời, 
điện gió và sinh khối vào năm 
2030. Tỷ lệ này gần với nội dung 
phiên bản tháng 11 năm 2022 
của dự thảo PDP8 và mục tiêu 
của JETP là 47%. Do đó, chúng tôi 
không kỳ vọng việc mở rộng sản 
xuất điện từ NLTT sẽ tác động 
đáng kể đến chi phí đầu tư trong 
hệ thống điện hoặc giá điện ($/
MWh) được ước tính từ mô hình 
kịch bản BAU của chúng tôi. Cần 
lưu ý rằng JETP sử dụng một tỷ lệ 
cơ sở khác là 36% điện năng tạo 
ra từ năng lượng tái tạo vào năm 

2030, giá con số này có thể được 
dựa trên phiên bản trước đây của 
dự thảo PDP8.

JETP ước tính là việc giới hạn công 
suất tối đa của nhiệt điện than 
xuống 30,2 GW (từ 37 GW) sẽ đạt 
được mức giảm tổng cộng 500 
megaton khí thải carbon tới năm 
2035. Ở mức 40 USD/tấn carbon, 
chi phí phát thải tích lũy ước tính 
trong JETP sẽ thấp hơn hơn kịch 
bản BAU 20 tỷ đô la, tương đương 
khoảng 5% chi phí phát thải của 
kịch bản này.

Lượng phát thải đạt đỉnh là 243 
megaton vào năm 2029. Công 
suất điện than trong kịch bản 
BAU là 36,4 GW vào năm 2030, sẽ 
đạt đỉnh trong giai đoạn 2037 đến 
2039 trước khi bắt đầu giảm từ 
năm 2040.

Phụ lục A 
QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG CÔNG BẰNG VỚI 
CÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ (JETP)

3 Có trên trang web của Ủy ban Châu Âu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_76711 
Toàn văn bản tuyên bố chính trị bằng tiếng Anh có thể tìm thấy trên trang web của Chính phủ Vương quốc Anh https://www.gov.uk/
government/publications/vietnams-just-energy-transition-partnership-lingual-declaration/policy-declaration-on- thiết-lập-quan-hệ-đối-
tác-chuyển-đổi-năng-lượng-với-việt-nam
4 Tham khảo trang web của GFANZ tại https://www.gfanzero.com/press/gfanz- Setupes-working-group-to-support-capital-mobiliza-
tion-for-the-vietnam-just-energy-transition-partnership/
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